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	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Lĩnh vực hoạt động

	
	
	
	Công nghiệp
	Y tế
	Dịch vụ ATBX
	Nghiên cứu, Đào tạo
	XNK, Sa khoáng
	Hải quan, Địa chất, Vàng và lĩnh vực khác

	1
	Công ty TNHH Hoàng Vũ (*1)
	Lô 1- CN3 Cụm công nghiệp tập trung, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	x
	
	
	
	
	

	2
	Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì Việt Thắng
	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	x
	
	
	
	
	

	3
	Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (*2)
	Số 69 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	
	
	x
	
	
	

	4
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
	Số 40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	
	x
	
	
	
	

	5
	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội
	Km 15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	x
	
	
	
	
	

	6
	Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam
	Số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Quốc tế Phúc Thành
	Số 47 đường D5, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x

	8
	Công ty Cổ phần Chế biến thủy hải sản Sơn Sơn (*3)
	E4/52, khu phố 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	9
	Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH Một thành viên
	Số 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	10
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt
	Số 289 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	11
	Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP - Công ty Tư vấn xây dựng
	Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	12
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Tín Á Châu (*2),( *4)
	Số 18a đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	13
	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
	Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	14
	Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (*5)
	Số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	x
	
	

	15
	Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu (*5)
	Số 171-175 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	x
	
	

	16
	Chi nhánh Công ty TNHH Giấy Tân Vĩnh Thành
	Ô A9.2, lô A9, đường D2, khu công nghiệp Đất Cuốc – khu B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	17
	Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo
	Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	x
	
	
	
	
	

	18
	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (*5)
	Số 479 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	
	x
	
	
	
	

	19
	Công ty Cổ phần Giấy An Hòa
	Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	
	
	

	20
	Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
	Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
	x
	
	
	
	
	

	21
	Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn
	Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
	x
	
	
	
	
	

	22
	Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
	Số 60 Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	
	x
	
	
	
	

	23
	Công ty Cổ phần Nam Liên(*1)
	Lô B4, khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	x
	
	
	
	
	

	24
	Công ty TNHH Xi măng Quảng Lợi
	Tổ 23, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	x
	
	
	
	
	

	25
	Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình
	Lô Đ7, khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	x
	
	
	
	
	

	26
	Chi cục Giám định xây dựng(*6)
	Số 18, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	x
	
	
	
	
	

	27
	Công ty Cổ phần Thép Việt Đức
	Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
	x
	
	
	
	
	

	28
	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (*5)
	Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	x
	
	
	
	
	

	29
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
	Khu D, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	x
	
	
	
	
	

	30
	Công ty TNHH PIC Việt Nam
	Đường B1, khu B, khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	x
	
	
	
	
	

	31
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan
	Số 422 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	
	
	
	
	x
	

	32
	Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Trung Việt
	Số 35 đường Tú Mỡ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	
	
	
	
	x
	

	33
	Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY
	Khu công nghiệp Hoà Hiệp, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên
	x
	
	
	
	
	

	34
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (*5)
	Số 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	
	x
	
	
	
	

	35
	Công ty TNHH Thái Sơn
	Lô 2.10B, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	x
	
	
	
	
	

	36
	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV
	Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	x
	
	
	
	
	

	37
	Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú – Chi nhánh 1
	Lô C1 & C2 khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	x
	
	
	
	
	

	38
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
	Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	x
	
	
	
	
	

	39
	Công ty TNHH Một thành viên Concord Textile Corporation Vietnam (*7)
	Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	
	
	

	40
	Công ty TNHH Giấy Hưng Thịnh (*1)
	Số 5, đường 15, khu đô thị Trung tâm hành chính, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	41
	Công ty TNHH Một thành viên Tôn Hoa Sen
	Số 9 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	42
	Công ty Cổ phần MDF Việt Nam (*1)
	Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	43
	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (*6)
	Lô A1, đường Đ2, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	44
	Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam - VREC
	Khu công nghiệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	
	x
	

	45
	Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương
	Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; 
Chi nhánh tại Vũng Tàu: Số 42K, đường 30 Tháng 4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	x
	
	
	
	
	

	46
	Công ty TNHH Dịch vụ thử không phá huỷ QIS
	Số 02 lô L, đồi 2 Bình Giã, Phường 10, thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	x
	
	
	
	
	

	47
	Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Halliburton Việt Nam (*2)
	Số 65A đường 30 Tháng 4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	x
	
	
	
	
	

	48
	[bookmark: _Hlk26515940]Trường Đại học Đà Lạt (*5)
	Số 1 đường Phủ Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	
	
	
	x
	
	

	49
	Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật Việt Nam (*2)
	Số 60A Cầu Bè, phường Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	x
	
	
	
	
	

	50
	Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Khánh Hòa (*1)
	Số 06 Quang Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	x


Ghi chú:
1. Năm 2019, Cục ATBXHN đã xử lý vi phạm hành chính đối với 19 cơ sở, tổng số tiền phạt là 198 triệu đồng.
2. Các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi:
(*1) - Không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
(*2) - Vi phạm một trong các điều kiện quy định trong giấy phép.
(*3) - Bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ vận hành máy gia tốc.
(*4) - Không tổ chức đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ, hạt nhân cho nhân viên bức xạ.
(*5) - Không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
(*6) - Không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ.
(*7) - Không lưu giữ nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ.


